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     I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Điện trường là:


A. môi trường dẫn điện.


B. môi trường không khí bao quanh điện tích.


C. môi trường chứa các điện tích.


D. môi trường bao quanh các điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong đó 

Câu 2: Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là:


A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.


B. Đơn vị của hiệu điện thế là V/C.


C. Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.


D. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vị trí của hai điểm đó.

Câu 3: Nhận xét không đúng về điện môi là:


A. Hằng số điện môi của một môi trường cho biết lực tương tác giữa các điện tích trong môi trường đó nhỏ hơn so với khi chúng đặt trong chân không bao nhiêu lần.


B. Điện môi là môi trường cách điện.


C. Hằng số điện môi có thể nhỏ hơn 1.


D. Hằng số điện môi của chân không bằng 1.

Câu 4: Tính chất nào sau đây của các đường sức điện là sai ?

A. Các đường sức xuất phát từ các điện tích âm


B. Các đường sức không cắt nhau


C. Các đường sức có mật độ cao hơn ở nơi có điện trường mạnh hơn.


D. Tại một điểm bất kì trong điện trường có thể vẽ được một đường sức đi qua

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là sai?


A. Tác dụng đặc trưng quan trọng nhất của dòng điện là tác dụng từ


B. Mạ điện là sự áp dụng trong công nghiệp tác dụng hóa học của dòng điện.


C. Dùng đèn pin mà không thấy tay nóng lên chứng tỏ dòng điện do pin phát ra không có tác dụng nhiệt.


D. Điện giật là sự thể hiện tác dụng sinh lí của dòng điện

Câu 6: Trường hợp nào sau đây tạo thành một tụ điện?


A. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.


B. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.


C. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.


D. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.

Câu 7: Hai chất điểm mang điện tích khi đặt gần nhau chúng hút nhau thì có thể kết luận:


A. Chúng trái dấu nhau.
B. Chúng đều là điện tích dương.


C. Chúng cùng dấu nhau.
D. Chúng cùng độ lớn điện tích.

Câu 8: Công của lực điện không phụ thuộc vào:


A. Vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
B. Hình dạng của đường đi.


C. Cường độ của điện trường.
D. Độ lớn điện tích bị dịch chuyển.

Câu 9: Suất điện động của nguồn điện đặc trưng cho:


A. Khả năng thực hiện công của nguồn điện.
B. Khả năng dự trữ điện tích của nguồn điện.


C. Khả năng tác dụng lực của nguồn điện.
D. Khả năng tích điện cho hai cực của nó.

Câu 10: Nguyên tử đang có điện tích là – 1,6.10 -19C, khi nhận thêm 2 êlectron thì nó


A. có điện tích không xác định được.
B. trong hòa về điện


C. là iôn dương.
D. vẫn là một iôn âm

Câu 11: Công của nguồn điện được xác định theo công thức:


A. A = UIt. 
B. A = [image: image1.wmf]x

It. 
C. A = [image: image2.wmf]x

I. 
D. A = UI.

Câu 12: Quan hệ về hướng giữa véctơ cường độ điện trường tại một điểm và lực điện trường tác dụng lên điện tích thử đạt tại điểm đó là:


A. Chúng luôn ngược hướng nhau.


B. Chúng không thể cùng phương.


C. 
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cùng phương chiều với lực 
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tác dụng lên điện tích thử dương.


D. Chúng luôn cùng phương cùng chiều.

II. PHẦN BÀI TẬP (7 điểm)

Bài 1 (2 đ): Tại hai điểm A, B cố định cách nhau 8 cm trong không khí đặt hai điện tích q1= 16 nC,

q2= -25 nC.   Xác định vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại C cách A 3 cm, cách B 5cm.
	Bài 2 (1,5đ): Cho tụ điện như hình vẽ:

a. Hãy giải thích các số ghi trên tụ điện nói trên?

b. Nếu mắc tụ điện trên vào một nguồn điện có hiệu điện thế 65V thì tụ có tích điện không? Giải thích. Tính điện tích tối đa của tụ.
	[image: image5.jpg]




	Bài 3(1đ): Một điện tích  q= -4.10-3C di chuyển dọc theo cạnh của một tam giác đều, cạnh a=16cm đặt trong điện trường đều E=6.103V/m (hình vẽ). 

a. Tìm hiệu điện thế UAH ?

b. Tính công của lực điện trường thực hiện để di chuyển điện tích q từ B đến A.
	
[image: image6]


Bài 4 (1đ): Cho 2 quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại có điện tích q1=8.10-8C và q2= - 4.10-8C nối với nhau bằng một sợi dây dẫn, sau đó bỏ dây nối thì lực tương tác giữa chúng là 9.10-3 N.

a. Lực trên là lực hút hay lực đẩy? Tại sao?

b. Tính khoảng cách giữa 2 quả cầu lúc đó?

Bài 5: (1,5đ) Nhà Nam mua một bếp điện và một bàn là trên tờ giấy thông tin có ghi thông số kỹ thuật là 250V – 2500W và 220V-2000W.Mắc song song hai thiết bị đó vào mạng điện có hiệu điện thế U=220V.Trung bình mỗi ngày nhà Nam dùng bàn là để ủi quần áo trong thời gian 2 giờ và nấu ăn trong 5 giờ.
Tính số tiền điện nhà Nam phải trả khi sử dụng hai thiết bị đó trong một tháng(30 ngày). Biết 1KWh là 850đ.
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